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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- Học sinh nêu được cụ thể các bài học rút ra từ câu chuyện, dưới đây là một số gợi ý: 
+  Phái sống hiếu thảo với cha mẹ.
+ Phải yêu thương cha mẹ.
+ Phải biết chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ.
...
(Học sinh nêu 2 bài học trở lên cho 1,0 điểm; nêu 1 bài học cho 0,5 điểm. HS có cách diễn đạt khác, hợp lí vẫn cho điểm.)
	1,0





	
	10
	
Những việc thể hiện lòng hiếu thảo đối với cha mẹ.
- Quan tâm chăm sóc cha mẹ khi già yếu, đau ốm.
- Giúp đỡ cha mẹ những công việc trong gia đình: quét nhà, rửa bát, nấu cơm, phơi quần áo…
- Chuẩn bị những món quà về vật chất hoặc tinh thần( lời nói câu chúc thể hiện tình yêu thương) tặng cha mẹ trong dịp đặc biệt.
- Hs có thể diễn đạt linh hoạt…
- Hs phải nêu được 3 việc làm cho điểm tối đa, nêu được 2 việc làm cho 0,75 điểm, nêu được 1 việc làm cho 0,5 điểm.

	1,0




	II.
	VIẾT
	4,0

	
	1. Đảm bảo bố cục 3 phần của bài văn tự sự 
	0,25

	
	2. Xác định đúng yêu cầu của đề: Đóng vai nhân vật để kể lại một câu chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích.
	0,25

	
	3. Xác định đúng ngôi kể
- Kể theo ngôi thứ nhất, xưng “tôi”  hoặc “ta” trong vai một nhân vật (truyền thuyết hoặc cổ tích)
	0,25

	
	4. Đóng vai nhân vật kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích mà em thích.(2,75 điểm)
*Có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Mở bài: Đóng vai nhân vật để tự giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện định kể: (0,25 điểm).
- Thân bài: kể lại diễn biến câu chuyện. (2,25 điểm).
+ Xuất thân của các nhân vật: (0,25 điểm).
+ Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện: (0,25 điểm).
+ Kể diễn biến chính: (1,75 điểm). (Sự việc 1 -> sự việc 2 -> Sự việc 3 ->…)
 - Kết bài: Kết thúc câu chuyện và nêu bài học rút ra từ câu chuyện: (0,25 điểm).
	2,75.

	
	5. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	6. Sáng tạo: Thể hiện sự sáng tạo trong lời kể, lời thoại; có cách diễn đạt mới mẻ, sinh động.
	0,25

	
	*Cách cho điểm: 
- Mức 3,5- 4,0 điểm: Đáp ứng tốt các yêu cầu.
- Mức 2,5- 3,25 điểm: Đáp ứng tương đối tốt các yêu cầu nhưng chưa có sáng tạo, còn mắc lỗi nhỏ về diễn đạt.
- Mức 1,5- 2,25 điểm: Đáp ứng 2/3 yêu cầu, chưa sáng tạo, còn mắc lỗi diễn đạt.
- Mức 0,5- 1,25 điểm: Bài làm sơ sài, kể các sự việc chưa đầy đủ, lộn xộn.
- Mức 0 điểm: Không làm bài, lạc yêu cầu của đề.
*Lưu ý:
- Với yêu cầu của đề, HS được quyền lựa chọn kể một truyện truyền thuyết hoặc một truyện cổ tích mà em thích.
- Trường hợp HS kể nhưng không đóng vai mà đảm bảo tốt các yêu cầu thì chỉ cho 2,0 điểm.
	


		*Chú ý: Điểm toàn bài là tổng điểm của các câu không làm tròn.
---Hết---

